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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

MÔN: GDCD 11 

TT 

 

Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến thức 

  

Mức độ nhận thức  

 

Tổng 

 

 

 

 

Thời 

gian 

 

 

 %  

tổng 

điểm 

Nhận biết 

 

Thông hiếu 

 

Vận dụng 

 

Vận dụng 

cao 

 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

Thời 

gian 

Số 

CH 

TN 

1  Chính 

sách tài 

nguyên và 

bảo vệ môi 

trường 

2. Mục tiêu, phương 

hướng cơ bản của chính 

sách tài nguyên và bảo vệ 

môi trường. 

3. Trách nhiệm của công 

dân đối với chính sách tài 

nguyên và bảo vệ môi 

trường 

 

 

 

4 

 

 

 

3 phút 

 

 

 

3 

 

 

 

3,75 

phút 

 

 

 

2 

 

 

 

2,5 

phút 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

phút 

 

 

 

10 

 

 

 

11,25 

phút 

 

 

 

2,5 



 Bài 13: 

Chính 

sách giáo 

dục và đào 

tạo, khoa 

học và 

công nghệ, 

văn hóa 

1.Chính sách giáo dục và 

đào tạo 

2.Chính sách khoa học và 

công nghệ 

3.Chính sách văn hóa 

4.Trách nhiệm của công 

dân đối với chính sách 

giáo dục và đào tạo, khoa 

học và công nghệ, văn 

hóa. 

 

 

 

8 

 

 

 

6 phút 

 

 

 

6 

 

 

 

7,5 

phút 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

phút 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

phút 

 

 

 

20 

 

 

 

22,5 

phút 

 

 

 

5,0 

3 Bài 14: 

Chính 

sách quốc 

phòng và 

a ninh 

 

2.Những phương hướng 

cơ bản nhằm tăng cường 

quốc phòng và an ninh 

3.Trách nhiệm của công 

dân đối với chính sách 

quốc phòng và an ninh. 

 

 

4 

 

 

3 phút 

 

 

3 

 

 

3,75 

phút 

 

 

2 

 

 

2,5 

phút 

 

 

1 

 

 

2 

phút 

 

 

10 

 

 

11,25 

phút 

 

 

2,5 

Tổng 

 

16 12 

phút 

12 15 

phút 

8 10 

phút 

4 8 

phút 

40 45 

phút 

10 

Tỉ lệ % 40%  30%  20

% 

 10

% 

    

 



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022 

MÔN: GDCD 11 

 

 

TT 

 

 

Nội dung 

kiến thức 

 

 

 

Đơn vị kiến 

thức 

 

 

 

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm 

tra, đánh giá 

 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

(40%) 

Thông 

hiếu 

(30%) 

Vận 

dụng 

(20%) 

Vận 

dụng cao 

(10%) 

1 Chính sách 

tài nguyên 

và bảo vệ 

môi trường 

 

2. Mục tiêu, 

phương 

hướng cơ bản 

của chính 

sách tài 

nguyên và 

bảo vệ môi 

trường. 

3. Trách 

nhiệm của 

công dân đối 

với chính 

sách tài 

nguyên và 

bảo vệ môi 

Nhận biết:  

- Nêu được mục tiêu và phương hướng cơ 

bản nhằm bảo vệ tài nguyên và môi 

trường 

- Nêu được trách nhiệm của công dân bảo 

vệ tài nguyên và môi trường 

Thông hiểu: 

- Hiểu được việc tham gia và tuyên 

truyền thực hiện chính sách tài nguyên và 

môi trường  

 Vận dụng:  

- Phân biệt được hành vi đúng đắn và 

hành vi vi phạm chính sách tài nguyên và 

bảo vệ môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 



trường  Vận dụng cao:  

- Vận dụng giải quyết trong một số tình 

huống thực tế. 

2 Chính sách 

giáo dục và 

đào tạo, 

khoa học 

và công 

nghệ, văn 

hóa 

 

1.Chính sách 

giáo dục và 

đào tạo 

2.Chính sách 

khoa học và 

công nghệ 

3.Chính sách 

văn hóa 

4.Trách 

nhiệm của 

công dân đối 

với chính 

sách giáo dục 

và đào tạo, 

khoa học và 

công nghệ, 

văn hóa. 

Nhận biết:  

- Nêu được vai trò, nhiệm vụ, phương 

hướng của giáo dục và đào tạo, khoa học 

và công nghệ, văn hóa 

Thông hiểu: 

- Công dân nắm được việc thực hiện 

chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học 

và công nghệ, văn hóa  

Vận dụng: 

-  Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện 

chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học 

và công nghệ, văn hóa. 

Vận dụng cao:   

- Vận dụng giải quyết trong một số tình 

huống thực tế. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

3 Chính sách 

quốc phòng 

và a ninh 

2.Những 

phương 

hướng cơ bản 

nhằm tăng 

Nhận biết:  

Nêu được những phương hướng cơ bản 

nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 cường quốc 

phòng và an 

ninh 

3.Trách 

nhiệm của 

công dân đối 

với chính 

sách quốc 

phòng và an 

ninh. 

ở nước ta hiện nay. 

Thông hiểu: 

Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện 

chính sách quốc phòng và an ninh. 

Vận dụng: 

Tin tưởng, ủng hộ chính sách quốc phòng 

và an ninh, sẵn sàng tham gia giữ gìn trật 

tự an ninh và bảo vệ Tổ quốc. 

Vận dụng cao: 

Vận dụng giải quyết trong một số tình 

huống thực tế. 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

  Tổng: 40 câu 16 12 8 4 

 

 

 


